
         ĐẠI HỌC DUY TÂN CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

VIỆN QUẢN LÝ NAM KHUÊ                 Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

DANH SÁCH

                                                                                         Đề nghị giảm học phí cho sinh viên Viện Quản lý Nam Khuê, năm học 2024-2025

Kính gửi: Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân

Trưởng phòng Công tác Sinh viên

Stt Họ và Tên Khoa Mã số SV Lớp

Đối 

tượng 

miễn 

giảm

Diễn giải
ĐB NH 

2023-2024

Kết quả rèn 

luyện
Số ĐT Ghi chú

1 Nguyễn Thị Kim Ngọc Viện Quản Lý Nam  Khuê 27208600245 K27HP-QTC 7
Sinh viên có 02 anh (chị) em ruột cùng học 

tại Trường.
3.78 Xuất sắc 0348955370 Hộ khẩu

2 Nguyễn Ngọc Thanh Sinh Viện Quản Lý Nam  Khuê 27214702479 K27HP-QLC4 2 Sinh viên thuộc diện hộ nghèo trong năm 3.67 Xuất sắc 0703518474 Giấy chứng nhận hộ nghèo

3 Nguyễn Trà My Viện Quản Lý Nam  Khuê 28204540190 K28HP-QLC4 7
Sinh viên có 02 anh (chị) em ruột cùng học 

tại Trường.
2.43 Tốt 0869088708 Sổ hộ khẩu

4 Võ Thị Bảo Trân Viện Quản Lý Nam  Khuê 28214554889 K28HP-QLC8 7
Sinh viên có 02 anh (chị) em ruột cùng học 

tại Trường.
3.46 Khá 0768071104 Giấy khai sinh

5 Đặng Thảo Vy Viện Quản Lý Nam  Khuê 28204505048 K28HP-QLC3 7
Sinh viên có 02 anh (chị) em ruột cùng học 

tại Trường.
3.34 Xuất sắc 0789749519 Hộ khẩu

6 Châu Thị Thanh Tuyền Viện Quản Lý Nam  Khuê 28214604236 K28HP-QLC4 7
Sinh viên có 02 anh (chị) em ruột cùng học 

tại Trường.
3.55 Xuất sắc 0394809121 Giấy khai sinh

7 Nguyễn Thanh Nhàn Viện Quản Lý Nam  Khuê 29204653584 K29HP-QTM2 7
Sinh viên có 02 anh (chị) em ruột cùng học 

tại Trường.
2.67 Tốt 0396503612 Giấy khai sinh, xác nhận cư trú

8 Nguyễn Hữu Hiền Viện Quản Lý Nam  Khuê 27214730290 K27HP-QLC3 7
Sinh viên có 02 anh (chị) em ruột cùng học 

tại Trường.
3.65 Xuất sắc 0396254799 Giấy khai sinh

9 Thái Thị Linh Sương Viện Quản Lý Nam  Khuê 29204520779 K29HP-QLC2 2 Sinh viên thuộc diện hộ nghèo trong năm 3.48 Tốt 0352474333 Giấy chứng nhận hộ nghèo

10 Nguyễn Thị Thu Ngân Viện Quản Lý Nam  Khuê 27204701873 K27HP-QLC5 7
Sinh viên có 02 anh (chị) em ruột cùng học 

tại Trường.
3.67 Xuất sắc 0357396332 Sổ hộ khẩu

11 Nguyễn Duy Vũ Viện Quản Lý Nam  Khuê 28214504326 K28HP-QLC5 7
Sinh viên có 02 anh (chị) em ruột cùng học 

tại Trường.
3.73 Xuất sắc 0325936226 Sổ hộ khẩu

Thực hiện thông báo số: 1183/TB-ĐHDT ngày 04/9/2024 của Hiệu trưởng Trường Đại học Duy Tân, Viện Quản lý Nam Khuê tổng hợp danh sách sinh viên 

thuộc diện miễn giảm học phí như sau:
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12 Hồ Thị Kim Nhi Viện Quản Lý Nam  Khuê 27202237031 K27HP-QTM3 7
Sinh viên có 02 anh (chị) em ruột cùng học 

tại Trường.
3.37 Xuất sắc 0981670250 Sổ hộ khẩu

13 Nguyễn Phạm Khánh Quỳnh Viện Quản Lý Nam  Khuê 28204552465 K28HP-QLC5 7
Sinh viên có 02 anh (chị) em ruột cùng học 

tại Trường.
2.74 Tốt 0783268720 Sổ hộ khẩu

14 Bùi Quang Dũng Viện Quản Lý Nam  Khuê 28214552801 K28HP-QLC3 7
Sinh viên có 02 anh (chị) em ruột cùng học 

tại Trường.
3.77 Xuất sắc 0965685216 Giấy khai sinh

15 Nguyễn Thị Thu Thùy Viện Quản Lý Nam  Khuê 27202437826 K27HP-QLC4 7
Sinh viên có 02 anh (chị) em ruột cùng học 

tại Trường.
3.28 Xuất sắc 0329182112 Sổ hộ khẩu

16 Phan Mạnh Duy Viện Quản Lý Nam  Khuê 29214761493 K29HP_QLC3 7
Sinh viên có 02 anh (chị) em ruột cùng học 

tại Trường.
3.36 Tốt 0934954919 Giấy khai sinh

17 Nguyễn Tăng Minh Đức Viện Quản Lý Nam  Khuê 27211338315 K27HP-QCL3 8
Con, em ruột của cán bộ đang công tác tại 

Trường
3.54 Xuất sắc 0935458781 Giấy khai sinh

18 Phan Thị Như Quỳnh Viện Quản Lý Nam  Khuê 28204506065 K28HP-QLC1 7
Sinh viên có 02 anh (chị) em ruột cùng học 

tại Trường.
3.41 Tốt 0901149963 Giấy khai sinh

19 Nguyễn Thị Kim Kiều Viện Quản Lý Nam  Khuê 27202200395 K27HP-QTM2 7
Sinh viên có 02 anh (chị) em ruột cùng học 

tại Trường.
2.86 Tốt 0365575905 Giấy khai sinh

20 Trần Thị Thanh Nhi Viện Quản Lý Nam  Khuê 27202130523 K27HP-QTM2 7
Sinh viên có 02 anh (chị) em ruột cùng học 

tại Trường.
3.09 Khá 0787677340 Giấy khai sinh

21 Đỗ Văn Chiến Viện Quản Lý Nam  Khuê 29212721971 K29HP-QTM2 7
Sinh viên có 02 anh (chị) em ruột cùng học 

tại Trường.
3.58 Tốt 0769531033 Giấy xác nhận thông tin cư trú

22 Đặng Việt Tùng Viện Quản Lý Nam  Khuê 27212201403 K27HP-QTM2 7
Sinh viên có 02 anh (chị) em ruột cùng học 

tại Trường.
3.82 Khá 0782500693 Sổ hộ khẩu

23 Trần Thị Kim Anh Viện Quản Lý Nam  Khuê 29204354155 K29HP-QTH 7
Sinh viên có 02 anh (chị) em ruột cùng học 

tại Trường.
3.02 Xuất sắc 0353246318 Giấy xác nhận thông tin cư trú

Danh sách có: 23  sinh viên

   Trưởng đơn vị

 

BÙI ĐỨC ANH

 

Đà Nẵng, ngày 10 tháng 10 năm 2024.

      Người lập

          NGUYỄN THỊ NHƯ TRANG
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